
    UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          

      Số:            /QĐ-SGDĐT                                 Phú Yên, ngày 03  tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Êđê),  

khóa thi ngày 01/10/2022  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

 Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;   

Căn cứ kết quả thi của Hội đồng coi thi, chấm kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số (tiếng Êđê) khóa thi ngày 01/10/2022 theo Quyết định số 1012/QĐ-

SGDĐT ngày 27/9/2022 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Công nhận kết quả thi cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Êđê), 

khóa thi ngày 01/10/2022 gồm 40 thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Phòng Quản lý chất lượng thực hiện cấp phát chứng chỉ theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm 

GDTX Phú Yên; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                 
                                GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3;       
- Lưu: VT, QLCL.       
 

 
 

                                                                              Trần Khắc Lễ 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ  

TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (TIẾNG ÊĐÊ) 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày  03 /10/2022) 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

NƠI 

SINH 

Điểm 

Nghe 

Điểm 

Viết 

Điểm 

Nói 

ĐTB Xếp loại 

1 
LÊ NGỌC AN 04/05/1972 

Quảng 

Trị 
8,00 5,00 5,00 6,0 Trung bình 

2 NGUYỄN QUỐC  CÔNG 28/02/1983 Phú Yên 9,00 4,00 5,00 6,0 Trung bình 

3 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 06/04/1983 Phú Yên 8,00 4,00 6,00 6,0 Trung bình 

4 KSÔ MINH  DŨNG 05/07/1992 Phú Yên 8,00 4,00 6,00 6,0 Trung bình 

5 ĐẶNG TIẾN  DŨNG 10/10/1978 Phú Yên 7,00 4,00 5,00 5,3 Trung bình 

6 HUỲNH ANH DUY 10/02/1996 Phú Yên 8,00 5,00 5,00 6,0 Trung bình 

7 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 06/02/1983 Phú Yên 9,00 5,00 5,00 6,3 Trung bình 

8 K PẮ Y  ĐAMRI 05/01/2007 Phú Yên 7,00 5,00 7,00 6,3 Trung bình 

9 KSOR Y  ĐEN 25/06/1983 Phú Yên 8,00 4,00 8,00 6,7 Trung bình 

10 NGUYỄN VĂN HẠNH 15/09/1989 Nghệ An 9,00 5,00 6,00 6,7 Trung bình 

11 NGUYỄN VĂN HẢO 05/05/1979 Nghệ An 9,00 4,00 7,00 6,7 Trung bình 

12 NGUYỄN THỊ THANH HẢO 08/03/1980 Hà Tĩnh 8,00 4,00 5,00 5,7 Trung bình 

13 NGUYỄN CÔNG  HIỀN 01/06/1978 Phú Yên 7,00 4,50 6,00 5,8 Trung bình 

14 PHẠM THANH HIỀN 16/12/1979 Phú Yên 9,00 4,00 6,00 6,3 Trung bình 

15 NGUYỄN VĂN HÙNG 30/08/1979 Phú Yên 8,00 5,00 7,00 6,7 Trung bình 

16 NAY Y  LÉ 20/06/1988 Phú Yên 6,00 4,00 8,00 6,0 Trung bình 

17 ĐẶNG THỊ MỸ  LINH 06/01/1981 Phú Yên 9,00 4,50 6,00 6,5 Trung bình 

18 PHẠM XUÂN LỘC 15/07/1981 Phú Yên 8,00 5,00 6,00 6,3 Trung bình 

19 TRẦN THỊ MỸ LUYẾN 08/03/1981 Phú Yên 9,00 5,00 7,00 7,0 Trung bình 

20 NGUYỄN THỊ  NGÂN 21/10/1990 Phú Yên 9,00 4,00 7,00 6,7 Trung bình 

21 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN 01/01/1988 Phú Yên 9,00 6,00 6,00 7,0 KHÁ 

22 
PHẠM THỊ  NHANH 06/06/1982 

Khánh 

Hòa 
8,00 6,00 6,00 6,7 Trung bình 

23 NGUYỄN KIẾN  QUỐC 08/12/1989 Phú Yên 9,00 6,00 7,00 7,3 KHÁ 

24 VÕ THANH SƠN 21/10/1979 Phú Yên 8,00 5,00 6,00 6,3 Trung bình 

25 HÀ THỊ  SƯƠNG 13/06/1987 Phú Yên 7,0 6,0 6,0 6,3 Trung bình 

26 NGUYỄN THỊ TÁM 02/11/1990 Phú Yên 9,00 6,00 7,00 7,3 KHÁ 

27 
NGUYỄN VĂN  TỈNH 22/01/1974 

Tp. Hải 

Phòng 
8,00 5,00 6,00 6,3 Trung bình 

28 LÊ XUÂN  TOÀN 06/02/1974 Phú Yên 8,00 5,00 7,00 6,7 Trung bình 

29 NGUYỄN HỮU  TOÀN 20/12/1986 Phú Yên 9,00 6,00 7,00 7,3 KHÁ 

30 NGUYỄN CÔNG ANH TÚ 19/05/1995 Nghệ An 8,00 5,50 7,00 6,8 Trung bình 

31 
NGUYỄN VĂN  THA 02/10/1985 

Hải 

Dương 
8,00 4,00 7,00 6,3 Trung bình 

32 ĐINH CÔNG  THẠCH 20/12/1969 Phú Yên 7,00 6,00 7,00 6,7 Trung bình 

33 TRẦN QUỐC  THẠNH 20/02/1984 Phú Yên 6,00 6,00 6,00 6,0 Trung bình 

34 TRẦN THỊ THANH  THU 19/11/1979 Phú Yên 9,00 5,00 6,00 6,7 Trung bình 

35 Y  TRUNG 23/04/1997 Phú Yên 8,00 4,00 8,00 6,7 Trung bình 
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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

NƠI 

SINH 

Điểm 

Nghe 

Điểm 

Viết 

Điểm 

Nói 

ĐTB Xếp loại 

36 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 17/09/1979 Phú Yên 8,00 5,00 6,00 6,3 Trung bình 

37 PHAN ANH VĂN 22/01/1987 Phú Yên 7,00 6,00 7,00 6,7 Trung bình 

38 HÀ CÔNG VINH 16/11/1978 Phú Yên 8,00 4,00 7,00 6,3 Trung bình 

39 NGUYỄN THANH  VŨ 04/04/1982 Phú Yên 9,00 6,00 7,00 7,3 KHÁ 

40 NGUYỄN THỊ KIM  XANH 12/04/1990 Phú Yên 9,00 6,00 6,00 7,0 KHÁ 

 
Danh sách này có 40 thí sinh; Xếp loại: Giỏi: 0; Khá: 06: Trung bình 34. 
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